
 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 29 

I. NỘI DUNG 

- Ôn luyên đọc và trả lời nội dung bài đọc 

- Ôn luyện  Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? 

- Ôn luyện Phân biệt ui/uy; s/x,  

II. Luyện đọc văn bản sau: 

Rùa con tìm nhà 

Có một chú rùa con, vừa mới nở được mấy ngày đã vội vàng đi tìm nhà của 

mình. Thấy tổ ong trên cây, tưởng đó là nhà của mình, Rùa Con vươn cổ lên hỏi: 

"Có phải nhà của tôi đây không?". Nhưng đàn ong bay túa ra làm Rùa Con sợ quá, 

thụt cổ vào nằm im như chết. Sau đó Rùa bò tới chân một bức tường. Thấy hang 

chuột, Rùa Con định chui vào thì một chú chuột ngăn lại: "Đây là nhà của chúng 

tôi. Không phải nhà của bạn đâu, Rùa ạ". Trông thấy dòng sông nhỏ, Rùa nghĩ: "Có 

lẽ nhà mình ở dưới nước". Thế là Rùa nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, 

Rùa con đã mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc sên, Rùa lại hỏi: "Bạn có biết 

nhà tớ ở đâu không?" Ốc sên trả lời: "Ôi! Bạn hãy nhìn tớ đây rồi hãy nhìn lại lưng 

mình mà xem". Bấy giờ Rùa con mới quay đầu nhìn lại cái mai của mình. Rồi vừa 

tủm tỉm cười vừa nói với ốc sên: "Cảm ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tớ đã tìm được 

nhà của mình rồi". 

(Theo lời kể của Thanh Mai) 

III. Đọc thầm bài “Rùa con tìm nhà” rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả 

lời đúng nhất: 

Câu 1. Nơi đầu tiên Rùa Con tưởng đó là nhà của mình là: 

A. Sông, biển                   

B. Tổ ong                

C. Hang chuột         

Câu 2. Ai đã giúp Rùa Con tìm được nhà? 

A. Ong                   



B. Chuột                 

C. Ốc Sên 

Câu 3. Rùa con đã đi nhầm nhà mấy lần tất cả trong đoạn văn trên? 

A.1 lần                     B.2 lần                      C.3 lần                       D.4 lần 

.Câu 4. Rùa con ở đâu? 

A.  Ở trên cây. 

B.  Ở dưới nước. 

C.  Ở trong cái mai của mình. 

 Câu 5.  Câu: “ Rùa con mệt đứt cả hơi.” Thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Câu 6: Dòng nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai làm gì? 

A. Rùa nhảy xuống sông, bơi được một quãng ngắn. 

B. Rùa con sợ quá thụt cổ vào. 

C. Có một chú rùa con. 

Câu 7: Dòng nào dưới đây chỉ tình cảm? 

A. Quý mến, quan tâm, cố gắng.  

B. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, quý mến. 

C. Quý mến, thương yêu, thương mến. 

Câu 8: Câu:“ Em luôn yêu thương mọi người trong gia đình.” nói về tình cảm 

của .... 

A. Tình cảm của em đối với gia đình. 

B. Tình cảm của gia đình đối với em. 

C. Tình cảm của mọi người trong gia đình. 

Câu 9. Có thể điền chữ nào vào các chỗ trống trong từ: h…. hiệu ; s.... nghĩ? 



A. Vần uy   B. Vần ui 

Câu 10: Điền chữ S hay X vào chỗ chấm trong các từ: ....uy nghĩ; ....ố đo 

A. Chữ S    B. Chữ X 
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CÂU ĐÁP ÁN 

1 B 

2 C 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

7 C 

8 A 

9 A 

10 A 

 


